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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:   n  L  H n  N  c 

Các Thẩm phán:                         Ông L  Khắc Thịnh 

                                                  Bà N uyễn Thị Võ Trinh 

- Th     phiên tòa:  Ông N uyễn Văn Trãi, Th     T a án nh n d n t nh 

Đ n  Tháp                         

- Đ i di n Vi n  i   sát nh n d n t nh Đ n  Tháp: Bà Ph   Thị Thanh 

H ơn  - Ki   sát vi n tha   ia phi n t a   

N ày 26 tháng 9 nă  2019 t i trụ sở T a án nh n d n t nh Đ n  Tháp 

xét xử phúc thẩ  côn   hai vụ án hôn nh n và  ia đình thụ l  số 25/2019/TLPT-

HNGĐ ngày 02 tháng 7 nă  2019 về vi c “Ly hôn, tranh chấp về nuôi con”. 

Do bản án hôn nhân và  ia đình sơ thẩ  số 13/2019/HNGĐ-ST ngày 03 

tháng 5 nă  2019 của T a án nhân dân huy n L bị  hán  cáo; 

Theo Quyết định đ a vụ án ra xét xử phúc thẩ  số 29/2019/QĐ–PT ngày 

26/8/2019  iữa các đ ơn  sự:  

1  N uy n đơn: Chị N uyễn Thị A, sinh nă  1995   

Địa ch : ấp A, xã H, huy n C, t nh An Giang. 

2  Bị đơn: Anh Lê Thanh H, sinh nă  1993   

Địa ch : ấp B, xã B, huy n L, t nh Đ n  Tháp. 

3. N   i  hán  cáo: Chị N uyễn Thị A, sinh nă  1995 là nguyên đơn 

tron  vụ án.  

 C    t: Chị A, anh H). 
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NỘI D NG V  ÁN  

N uy n đơn chị N uyễn Thị A trình bày:  

- Về hôn nh n: Nă  2015, chị A v i anh H tự quen biết nhau đã chun  

sốn  v i nhau nh  vợ ch n  và tổ chức đá  c  i vào nă  2016  Đến ngày 21 

thán  12 nă  2016 đăn      ết hôn t i Ủy ban nhân dân xã B, huy n L, t nh 

Đ n  Tháp  Chị A v i anh H sốn  h nh phúc đến nă  2018 thì phát sinh   u 

thuẫn và ly th n từ thán  09 nă  2018 cho đến nay  N uy n nh n do chị A v i 

anh H th  n  xảy ra nhiều   u thuẫn và bất đ n  quan đi   tron  cuộc sốn , 

 hôn  quan t   nhau  Chị A nhận thấy tình cả  vợ ch n   hôn  c n,  hôn  th  

hàn  ắn đ  chun  sốn  v i anh H đ ợc. Nay chị A y u cầu ly hôn v i anh H. 

- Về con chun : Chị A v i anh H có 01 con chung tên Lê T, sinh ngày 11 

thán  8 nă  2016 sốn  v i chị A, đến thán  10/2018 anh H tự   bắt T về nuôi 

cho đến nay và  hôn  cho chị A thă  no , chă  s c, nuôi d ỡn ,  iáo dục con 

chung  Chị A y u cầu đ ợc nuôi d ỡn  con chung tên Lê T, sinh ngày 11 tháng 

8 nă  2016, chị A  hôn  y u cầu anh H cấp d ỡn  nuôi con chun   

- Về tài sản chun , nợ chun : Khôn  y u cầu T a án  iải quyết  

Bị đơn anh L  Thanh H trình bày: 

- Về hôn nh n: Anh H v i chị A tự quen biết nhau và đăn      ết hôn 

n ày 21 thán  12 nă  2016 t i UBND xã B, huy n L. Anh H v i chị A sốn  

h nh phúc đến thán  4 nă  2018 thì chị A bỏ nhà l n Thành phố H  Chí Minh 

đi là ,  hôn  bàn b c v i anh H n n  iữa hai n   i phát sinh   u thuẫn và ly 

th n cho đến nay  N uy n nh n là do anh H v i chị A  hôn  hợp nhau, bất đ n  

quan đi   tron  cuộc sốn   Anh H nhận thấy tình cả  vợ ch n   hôn  c n, 

 hôn  c  th  hàn  ắn đ  chun  sốn  v i nhau đ ợc nữa  Nay anh H đ n    ly 

hôn v i chị A. 

- Về con chun : Anh H v i chị A c   ột con chun  t n L  T, sinh ngày 

11 thán  8 nă  2016  Hi n đan  sốn  v i anh H). Anh H y u cầu đ ợc tiếp tục 

nuôi d ỡn  con chung tên Lê T, sinh n ày 11 thán  8 năm 2016, anh H không 

y u cầu cấp d ỡn  nuôi con chun   

- Về tài sản chun , nợ chun : Khôn  có. 

T i bản án hôn nhân và  ia đình sơ thẩ  số 13/2019/HNGĐ- T n ày 03 

thán  5 nă  2019 của T a án nh n d n huy n L đã xử: 
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- Về hôn nh n: Côn  nhận thuận tình ly hôn  iữa chị N uyễn Thị A và 

anh Lê Thanh H. 

- Về con chun : Anh Lê Thanh H tiếp tục nuôi d ỡn  con chun  t n L  

T, sinh n ày 11 thán  8 nă  2016  Hi n cháu đan  sốn  v i anh H). Chị A 

 hôn  cấp d ỡn  nuôi con  

Chị N uyễn Thị A và anh Lê Thanh H c  trách nhi   nuôi d ỡn , chă  

s c,  iáo dục con chun  t n L  T, sinh n ày 11 thán  8 nă  2016,  hôn  b n 

nào đ ợc quyền n ăn cấ   Chị N uyễn Thị A đ ợc quyền thă  no , chă  s c, 

nuôi d ỡn ,  iáo dục con  à  hôn  ai đ ợc cản trở  

- Về tài sản chun : Khôn  y u cầu T a án  iải quyết  

- Về nợ chun : Khôn  c . 

N oài ra, bản án d n sự sơ thẩ  c n tuy n án phí và th i h n  hán  cáo  

-  au  hi xét xử sơ thẩ , n ày 03/5/2019, chị N uyễn Thị A là nguyên 

đơn,  hán  cáo  ột phần bản án d n sự sơ thẩ  số 13/2019/HNGĐ- T n ày 

03/5/2019 của T a án nh n d n huy n L v i nội dun : Chị A y u cầu đ ợc trực 

tiếp nuôi d ỡn  con chun  t n L  T khi ly hôn.  

- T i phi n t a cấp phúc thẩ : 

Chị N uyễn Thị A trình bày: Hi n nay  ia đình chị đan  sinh sốn  t i 

thành phố Vũn  Tàu n n c  đủ điều  i n nuôi d ỡn , chă  s c,  iáo dục cháu T 

sẽ tốt hơn  hi ở v i anh H n n đề n hị Hội đ n  xét xử không chấp nhận y u cầu 

kháng cáo giao cháu T cho chị đ ợc trực tiếp nuôi d ỡn   

Anh Lê Thah H trình bày: Từ  hi cháu T về sốn  v i anh H cho đến nay 

cháu phát tri n rất tốt về  ọi   t n n  hôn  đ n    theo y u cầu  hán  cáo của 

chị A, đề n hị Hội đ n  xét xử  iữ n uy n bản án về hôn nh n và  ia đình sơ 

thẩ   

Đ i di n Vi n  i   sát nh n d n t nh Đ n  Tháp phát bi u:  

  Về tố tụn : Từ  hi thụ l  vụ án và quá trình  iải quyết vụ án Thẩ  phán 

thụ l   iải quyết vụ án đún  các quy định pháp luật  Quá trình  iải quyết vụ án và 

t i phi n t a Hội đ n  xét xử phúc thẩ  đã tiến hành đún  trình tự thủ tục tố tụn  

theo quy định pháp luật  Các đ ơn  sự chấp hành tốt nội quy phi n t a   

  Về nội dun : Qua xe  xét toàn bộ nội dun  vụ án cũn  nh  l i trình 

bày của các đ ơn  sự t i phi n t a phúc thẩ  hô  nay, chị A  hôn  cun  cấp 
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ho c xuất trình tài li u, chứn  cứ nào đ  chứn   inh anh H nuôi d ỡn , chă  

s c,  iáo dục cháu T  hôn  tốt; nhằ  ổn định  hôn  là  xáo trộn về t   l  của 

cháu T n n đề n hị Hội đ n  xét xử  hôn  chấp nhận y u cầu  hán  cáo của chị 

A,  iữ n uy n bản án về hôn nh n và  ia đình sơ thẩ  số 13/2019/HNGĐ- T 

n ày 03 thán  5 nă  2019 của T a án nh n d n huy n L. 

 au  hi n hi n cứu các tài li u và chứn  cứ c  tron  h  sơ, đ ợc thẩ  tra 

t i phi n t a, căn cứ vào  ết quả tranh luận t i phi n t a, l i phát bi u của đ i 

di n Vi n  i   sát: 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN  

[1] Xét y u cầu  hán  cáo của chị N uyễn Thị A y u cầu đ ợc quyền 

trực tiếp nuôi d ỡn  con chung khi ly hôn, Hội đ n  xét xử xét thấy: 

- Cháu Lê T sinh ngày 11/8/2016 tính đến nay (ngày 26/9/2019) đã hơn 

36 thán  tuổi, hi n t i cháu T đan  sốn  chun  v i anh H và  ia đình anh H, xét 

thấy cả chị A và anh H đều c  đủ điều  i n và đều y u cầu đ ợc trực tiếp chă  

s c, nuôi d ỡn  cháu T. Tuy nhi n, hi n t i cháu T đan  sốn  ổn định chun  v i 

anh H, vi c thay đổi  ôi tr  n  sốn  t i th i đi   hi n t i sẽ ảnh h ởn  đến sự 

phát tri n về t   l  của cháu  

- Hi n t i cháu T ch a đủ 7 tuổi đ  xe  xét n uy n vọn  của cháu theo 

quy định t i  hoản 2 Điều 81 Luật hôn nh n và  ia đình  

Xét thấy vi c chị A  hán  cáo y u cầu đ ợc trực tiếp nuôi cháu T là 

xuất phát từ tình th ơn  của  ẹ đối v i con và cũn  vì  ục đích đ  cháu T có 

điều  i n phát tri n tốt nhất  Đ  ổn định về  ôi tr  n  sốn , sự phát tri n về 

tâm lý cho cháu T n n đ  anh H tiếp tục nuôi cháu, chị A   c dù  hôn  đ ợc 

trực tiếp nuôi d ỡn  nh n  vẫn đ ợc quyền đến thă  nô , chă  s c,  iáo dục 

cháu T đ  cháu c  điều  i n phát tri n tốt nhất về t   l   Tr  n  hợp quá trình 

nuôi d ỡn  cháu T, anh H  hôn  đả  bảo đủ điều  i n trực tiếp trôn  no , 

chă  s c, nuôi d ỡn ,  iáo dục thì chị A c  quyền y u cầu thay đổi n   i trực 

tiếp nuôi con  

[2] Đ i di n Vi n  i   sát đề n hị Hội đ n  xét xử  iữ n uy n bản án 

về hôn nh n và  ia đình sơ thẩ  số 13/2019/HNGĐ- T n ày 03 thán  5 nă  

2019 của T a án nh n d n huy n L là phù hợp, c  căn cứ nên chấp nhận   
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 [3] Xét bản án về hôn nh n và  ia đình sơ thẩ  số 13/2019/HNGĐ- T 

n ày 03 thán  5 nă  2019 của T a án nh n d n huy n L đã xử là phù hợp, c  

căn cứ n n  iữ n uy n bản án nh  đã nhận định tr n. 

[4] Do y u cầu  hán  cáo của chị N uyễn Thị A  hôn  đ ợc chấp nhận 

n n chị A phải chịu tiền án phí hôn nh n và  ia đình phúc thẩ  theo quy định t i 

 hoản 1 Điều 148 Bộ luật tố tụn  d n sự   

Vì các lẽ trên; 

    T Đ NH  

Căn cứ  hoản 1 Điều 308 và  hoản 1 Điều 148 Bộ luật Tố tụn  D n sự; 

N hị quyết 326/2016/UBTVQH14 n ày 30/12/2016 của Ủy ban Th  n  vụ 

Quốc Hội quy định về  ức thu,  iễn,  iả , thu, nộp, quản l  và sử dụn  án phí 

và l  phí T a án   

T   n X   

1. Khôn  chấp nhận y u cầu  hán  cáo của chị N uyễn Thị A.  

2. Giữ nguyên bản án hôn nh n và  ia đình sơ thẩ  số 13/2019/HNGĐ-

ST n ày 03/5/2019 của T a án nh n d n huy n L, t nh Đ n  Tháp   

- Về hôn nh n: Côn  nhận thuận tình ly hôn  iữa chị N uyễn Thị A và 

anh Lê Thanh H. 

- Về con chun : Anh Lê Thanh H tiếp tục nuôi d ỡn  con chun  t n L  

T, sinh n ày 11 thán  8 nă  2016  Hi n cháu Lê T đan  sốn  v i anh H). Chị A 

 hôn  cấp d ỡn  nuôi con  

Chị N uyễn Thị A và anh Lê Thanh H có trách nhi   nuôi d ỡn , chă  

s c,  iáo dục con chun  t n L  T, sinh n ày 11 thán  8 nă  2016,  hôn  b n 

nào đ ợc quyền n ăn cấ   Chị N uyễn Thị A đ ợc quyền thă  no , chă  s c, 

nuôi d ỡn ,  iáo dục con  à  hôn  ai đ ợc cản trở  

- Về tài sản chun : Khôn  y u cầu T a án  iải quyết  

- Về nợ chun : Khôn  y u cầu T a án  iải quyết. 

3  Về án phí sơ thẩ : Chị N uyễn Thị A nộp 300 000 đ n  án phí hôn 

nh n và  ia đình sơ thẩ  nh n  đ ợc  hấu trừ tiền t   ứn  án phí đã nộp 

750 000 đ n  theo lai thu số 0007125, n ày 18 thán  12 nă  2018, t i Chi cục 
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Thi hành án d n sự huy n L, t nh Đ n  Tháp  Chị A đ ợc nhận l i 450 000 

đ n   

4. Về án phí phúc thẩ : Chị N uyễn Thị A phải chịu 300 000 đ n  tiền 

án phí d n sự phúc thẩ , đ ợc  hấu trừ 300 000 đ n  tiền t   ứn  án phí  hán  

cáo đã nộp theo bi n lai số 0000281, ngày 04/5/2019 của Chi cục Thi hành án 

d n sự huy n L, t nh Đ n  Tháp.  

5. Tron  tr  n  hợp bản án, quyết định đ ợc thi hành theo quy định t i 

Điều 2 Luật Thi hành án d n sự sửa đổi, bổ sun  nă  2014 thì n   i đ ợc thi 

hành án, n   i phải thi hành án c  quyền thỏa thuận thi hành án, quyền y u cầu 

thi hành án, tự n uy n thi hành án ho c bị c ỡn  chế thi hành án theo quy định 

t i các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án d n sự sửa đổi, bổ sun  nă  2014 

th i hi u thi hành án d n sự đ ợc thực hi n theo quy định t i Điều 30 Luật Thi 

hành án d n sự sửa đổi bổ sun  nă  2014   

6. Bản án phúc thẩ  c  hi u lực pháp luật    từ n ày tuy n án /  

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Ph n  KTNV và THA; 

- VK ND T nh; 

- TAND huy n L; 

- Chi cục THAD  huy n L; 

- Đ ơn  sự;                                                           

- L u: VT, H VA, TDS (Tr). 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

Đã ký 

 

 

   H n  N ớc 


